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	UBND TỈNH AN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	An Giang, ngày        tháng        Năm 2026


      
BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH


	Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh An Giang quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
	Dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
	Thuyết minh

	Phần căn cứ pháp lý:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
	Phần căn cứ pháp lý:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_gclvisbpmz][bookmark: tvpllink_qaqdtojvwc][bookmark: tvpllink_vschxswiyw][bookmark: tvpllink_copweixcnx][bookmark: tvpllink_pdhckaexos][bookmark: tvpllink_oisquobrvi][bookmark: tvpllink_dlpntvbrtg][bookmark: tvpllink_bxgegllzvg]Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Thông tư 08/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
	Dự thảo Quyết định đã rà soát, cập nhật và thay thế các căn cứ pháp lý theo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 
Việc cập nhật các căn cứ pháp lý nhằm bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời thống nhất với các quy định mới về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.

	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được đưa vào khai thác, sử dụng.
b) Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác: Việc tổ chức quản lý, bảo vệ do chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định trên cơ sở vận dụng hướng dẫn của Quyết định này và các hướng dẫn khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả.
c) Các công trình, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này trừ trường hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
* Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này áp dụng đối với việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, bao gồm các công trình: kênh, rạch, mương, xi phông, cầu máng, cống, bờ bao, đập, trạm bơm, hồ chứa nước, kè bảo vệ bờ sông và kè bảo vệ bờ kênh.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định phân cấp quản lý đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được đưa vào khai thác, sử dụng.
b) Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác: Việc tổ chức quản lý do chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định trên cơ sở vận dụng hướng dẫn của Quyết định này và các hướng dẫn khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả.
c) Các công trình, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này trừ trường hợp được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Nội dung này được rà soát, kế thừa cơ bản quy định tại các quyết định trước đây của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang trước đây.
Đồng thời, dự thảo Quyết định đã chỉnh sửa, chuẩn hóa lại nội dung để bảo đảm thống nhất về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với hoạt động quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang sau khi hợp nhất tỉnh.
Việc quy định như trên nhằm bảo đảm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động quản lý công trình thủy lợi đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.


	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
Điều 2. Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình và phân cấp quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi 
1. Phân loại và phân cấp công trình thủy lợi để phục vụ đầu tư xây dựng, quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi. Tùy theo quy mô, năng lực, mức độ phức tạp về kỹ thuật và vị trí của công trình để phân cấp cho các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ.
2. Công trình do cơ quan Nhà nước cấp nào quản lý thì trực tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ và đầu tư bảo trì, cải tạo, nâng cấp theo đúng quy định của pháp luật. Trong một hệ thống công trình, nếu có từ hai cấp quản lý trở lên thì cấp quản lý cao hơn chủ trì đề xuất lập quy trình vận hành hệ thống để quản lý, bảo vệ và vận hành thống nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích chung do hệ thống công trình mang lại.
3. Bảo đảm tính hệ thống của công trình, không chia cắt theo địa giới hành chính. Đồng thời, bảo đảm hài hòa các lợi ích, chia sẻ rủi ro, hạn chế tác động bất lợi đến các vùng liên quan; phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống thủy lợi.
* Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang:
Điều 4. Nguyên tắc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
1. Việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải ưu tiên theo từng tiểu vùng và theo hệ thống công trình để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong việc khai thác nhằm phục vụ theo yêu cầu sản xuất và đa mục tiêu.
2. Bảo đảm an toàn, ổn định và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trong việc đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân, đảm bảo sự bền vững.
3. Phân cấp theo quy mô, đặc điểm, tính chất kỹ thuật của công trình và hệ thống công trình thủy lợi.
4. Đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao hoặc có tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ công trình, hệ thống công trình thủy lợi phải có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, hệ thống công trình được giao theo quy định tại Chương III Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018.
5. Bảo đảm thực hiện theo Điều 3, Điều 19 Luật Thủy lợi. Đồng thời bảo đảm các yêu cầu phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra, bảo đảm an toàn công trình (các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi lớn, thủy lợi vừa phải lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Luật Thủy lợi).
6. Mỗi hệ thống công trình thủy lợi hoặc công trình thủy lợi giao cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý thì đơn vị, tổ chức, cá nhân đó trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ, phải thực hiện theo quyết định được giao và có trách nhiệm đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo trì công trình thực hiện theo Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Luật Thủy lợi.
7. Việc khai thác, sử dụng tổng hợp công trình thủy lợi phải thực hiện theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã có và tuân theo các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định của Luật Thủy lợi.
8. Kết hợp quản lý ngành và địa phương. Tôn trọng, bảo vệ hiện trạng tự nhiên các công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh; đề cao ý thức của cộng đồng và phát huy vai trò, khả năng của người hưởng lợi trong việc tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
	
	Dự thảo Quyết định mới không quy định nội dung này, vì nội dung này đã được quy định tương đối đầy đủ, cụ thể tại Luật Thủy lợi 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành


	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
Điều 3. Phân loại công trình thủy lợi
1. Loại công trình thủy lợi được quy định tại Điều 4 Nghị định số 67/2018/ND-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thủy lợi được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thủy lợi.”.
2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân loại công trình trong phạm vi quản lý theo khoản 1 Điều này.
	
	Dự thảo Quyết định mới không quy định nội dung này, vì nội dung này đã được quy định tương đối đầy đủ, cụ thể tại Luật Thủy lợi 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
Điều 4. Phân cấp công trình thủy lợi
1. Cấp công trình thủy lợi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân cấp công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý theo khoản 1 Điều này.
3. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân cấp công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý theo khoản 1 Điều này.
	
	Dự thảo Quyết định mới không quy định nội dung này, vì nội dung này đã được quy định tương đối đầy đủ, cụ thể tại Luật Thủy lợi 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
[bookmark: dieu_6]Điều 5. Phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các công trình thủy lợi theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này và tổ chức lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình thủy lợi theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này và tổ chức lập, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý để triển khai thực hiện.
* Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang:
Điều 5. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân dưới đây được phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình sau:
a) Kênh trục chính, kênh ranh tỉnh (trên địa bàn tỉnh), kênh ranh huyện, kênh liên huyện.
b) Cống hở và cống ngầm do nguồn vốn Trung ương hoặc tỉnh đầu tư trực tiếp.
c) Công trình trạm bơm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
d) Các hồ chứa nước có dung tích trên 500.000 m3 hoặc có chiều cao đập tính từ chân đập đến đỉnh đập từ 10 mét trở lên.
2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình sau (trừ công trình được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này):
a) Công trình kè bảo vệ bờ sông và kè bảo vệ bờ kênh, rạch trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện.
b) Công trình kênh, rạch, mương (gọi chung là kênh), cầu máng, xi phông trên địa bàn.
c) Công trình cống hở, cống ngầm trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện do nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc Nhân dân đóng góp (không thuộc hệ thống tưới, tiêu của trạm bơm điện, dầu).
d) Các bờ bao thủy lợi: bờ bao kiểm soát lũ tháng 8, bờ bao kiểm soát lũ triệt để, bờ bao liên vùng; trừ đê cấp III.
đ) Các đập tạm tại đầu kênh.
e) Đối với các trạm bơm điện do nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hoặc ngân sách huyện đầu tư.
g) Đối với công trình hồ chứa nước có dung tích dưới 500.000 m3 và có chiều cao đập tính từ chân đập đến đỉnh đập dưới 10 mét.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Thuỷ lợi.
4. Đối với các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng mới, việc phân cấp quản lý sẽ thực hiện theo Điều 5 Quy định này.
5. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn (trừ công trình quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này).
	Điều 2. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi
1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý các công trình thủy lợi theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn cấp xã, trừ các công trình thủy lợi đã quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều này.
3. Đối với công trình thủy lợi liên xã (phục vụ từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên) do cấp xã quản lý:
a) Công trình kênh, kè, bờ bao thủy lợi: Công trình nằm trên địa giới hành chính của xã nào thì Ủy ban nhân dân xã đó có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, vận hành và duy tu, bảo dưỡng theo quy định, đồng thời có trách nhiệm phối hợp bảo đảm vận hành đồng bộ, thống nhất toàn tuyến.
 b) Công trình cống, trạm bơm, hồ chứa nước: Giao UBND cấp xã có diện tích hưởng lợi trực tiếp lớn nhất chủ trì quản lý, vận hành và thực hiện bảo trì công trình nhằm đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất chung cho toàn vùng. Ủy ban nhân dân các xã có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ công trình. 
4. Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý.
	Nội dung này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hợp nhất các quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang trước đây.
Đồng thời, dự thảo Quyết định đã điều chỉnh lại mô hình phân cấp quản lý cho phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương hiện nay khi không còn cấp huyện.
Ngoài ra, dự thảo Quyết định bổ sung quy định cụ thể đối với công trình thủy lợi liên xã nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương trong việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình, bảo đảm vận hành đồng bộ hệ thống công trình và tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm quản lý.


	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.
b) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.
c) Định kỳ hằng năm, tổ chức cập nhật, bổ sung Danh mục công trình thủy lợi toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 
đ) Tổ chức thanh tra chuyên ngành, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định pháp luật.
e) Tổ chức nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Định kỳ hằng năm, tổ chức cập nhật, bổ sung Danh mục công trình thủy lợi do cấp mình quản lý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
b) Thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Thủy lợi.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy lợi có trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 42 Luật Thủy lợi.
* Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang:
Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo khoản 1 Điều 57 Luật Thủy lợi và điểm a khoản 7 Điều 14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Tổ chức nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đào tạo cán bộ thủy lợi.
3. Hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Điều 8. Các sở, ban, ngành
1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình hệ thống giao thông phù hợp với hệ thống công trình thủy lợi.
2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và cấp phép môi trường theo quy định; thực hiện thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tính tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các cá nhân, tổ chức liên quan.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kế hoạch đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng mới công trình thủy lợi (trừ các công trình hỗ trợ dịch vụ công ích thuỷ lợi) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
5. Sở Tài chính chủ trì, xem xét và bố trí kinh phí phòng chống úng, hạn trên cơ sở tổng hợp kế hoạch từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan.
Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo khoản 2 Điều 57 Luật Thủy lợi và điểm b khoản 7 Điều 14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp xã
Chủ trì, phối hợp với các tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo khoản 3 Điều 57 Luật Thủy lợi.
	Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Định kỳ hằng năm, tổ chức rà soát, cập nhật và bổ sung danh mục công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý. Đồng thời, tổng hợp danh mục công trình thủy lợi do cấp xã quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Ban hành danh mục công trình thủy lợi do cấp mình quản lý. Định kỳ hằng năm, tổ chức cập nhật, bổ sung danh mục công trình thủy lợi do cấp mình quản lý gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi theo quy định tại khoản 6, Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15.
	Nội dung này được rà soát và điều chỉnh để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định mới.
Việc quy định như trên nhằm bảo đảm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.


	* Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang:
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Nội dung này được điều chỉnh để phù hợp với cơ cấu tổ chức hành chính của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và không còn cấp huyện.

	
	Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng       năm 2026.
2. Các quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:
a) Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
b) Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
c) Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Quy định này nhằm xác định rõ hiệu lực thi hành của Quyết định mới và đồng thời bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trước đây của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang liên quan đến phân cấp quản lý công trình thủy lợi.
Việc bãi bỏ các văn bản nêu trên nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh An Giang sau khi hợp nhất tỉnh, tránh chồng chéo trong quá trình áp dụng và tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.


	* Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang:
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh” là hệ thống công trình có liên quan trực tiếp với nhau trong quản lý, vận hành và bảo vệ trong một lưu vực hoặc một khu vực nhất định liên quan đến 02 (hai) tỉnh trở lên.
2. "Hệ thống công trình thủy lợi liên huyện" là hệ thống công trình thủy lợi có liên quan hoặc phục vụ tưới, tiêu, cấp nước cho tổ chức, cá nhân hưởng lợi thuộc 02 (hai) huyện, thị xã, thành phố trở lên.
3. "Hệ thống công trình thủy lợi liên xã" là hệ thống công trình thủy lợi có liên quan hoặc phục vụ tưới, tiêu, cấp nước cho tổ chức, cá nhân hưởng lợi thuộc từ 02 (hai) xã, phường hoặc thị trấn trở lên.
4. “Công trình trên kênh” bao gồm: công trình lấy nước, điều tiết, đo nước, chuyển nước, tiêu nước, xả nước khi có sự cố và xả nước cuối kênh, công trình giao thông và các công trình quản lý hệ thống kênh.
	
	Dự thảo Quyết định không quy định nội dung giải thích từ ngữ vì các khái niệm liên quan đến hệ thống công trình thủy lợi đã được quy định đầy đủ tại Luật Thủy lợi và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Do đó, việc tiếp tục quy định lại các khái niệm này trong Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh là không cần thiết, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tránh trùng lặp nội dung với văn bản cấp trên.





	* Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang:
Điều 6. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
1. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm công trình và vùng phụ cận (hành lang). Việc bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Điều 40 Luật Thủy lợi.
2. Phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi được quy định như sau:
a) Công trình kênh tưới và kênh tiêu phạm vi hành lang bảo vệ từ đỉnh mái của kênh trở ra về phía đồng như sau: kênh trục chính là 05 mét; kênh ranh tỉnh, kênh ranh huyện, kênh liên huyện là 04 mét; kênh trục nằm trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện, kênh liên xã là 03 mét; kênh nằm trong phạm vi địa giới hành chính cấp xã, kênh nội vùng là 01 mét.
b) Công trình trạm bơm:
Đối với công trình đầu mối (nhà trạm, bể hút, bể xả) phạm vi hành lang bảo vệ theo hàng rào được xây dựng, từ hàng rào trở ra là 05 mét. Đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải xây dựng hàng rào bảo vệ và cấm biển báo hiệu cho các hoạt động giao thông bộ và thủy (nếu có), đồng thời lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền giao quyền sử dụng đất.
Đối với kênh tưới trạm bơm phạm vi hành lang bảo vệ được tính từ đỉnh mái kênh trở ra về phía đồng như sau: kênh tưới chính đã kiên cố là 05 mét; kênh tưới chính chưa kiên cố là 03 mét; kênh tưới nhánh đã kiên cố là 03 mét; kênh tưới nhánh chưa kiên cố là 02 mét; kênh tưới nhánh bằng ống xi phông ngầm: mỗi bên là 01 mét (tính từ phần xây đúc cuối cùng trở ra).
Đối với cống, đập điều tiết nước của trạm bơm phạm vi hành lang bảo vệ được tính từ phần xây đúc ngoài cùng của cống, đập trở ra là 02 mét.
c) Công trình bờ bao kiểm soát lũ tháng 8, bờ bao kiểm soát lũ triệt để quy định phạm vi hành lang bảo vệ từ chân bờ bao trở ra về phía sông, kênh, rạch và phía đồng như sau: bờ bao kiểm soát lũ tháng 8 là 03 mét; bờ bao kiểm soát lũ triệt để là 05 mét.
d) Công trình cống tạo nguồn tưới, tiêu phạm vi hành lang bảo vệ từ phần xây đúc cuối cùng của cống trở ra mỗi phía như sau: cống hở có tổng chiều rộng cửa lớn hơn 03 mét là 15 mét; cống hở có tổng chiều rộng cửa nhỏ hơn hoặc bằng 03 mét là 10 mét; cống ngầm có tổng chiều rộng cửa lớn hơn 02 mét là 08 mét; cống ngầm có tổng chiều rộng cửa nhỏ hơn hoặc bằng 02 mét là 05 mét.
đ) Công trình đập ngăn lũ phạm vi hành lang bảo vệ từ chân đập phía thượng lưu, hạ lưu trở ra mỗi bên tối thiểu là 10 mét.
e) Công trình kè (đối với đoạn sông, kênh, rạch có kè) phạm vi bảo vệ là cả đoạn sông, kênh, rạch đó, không được khai thác tài nguyên kể cả ở thượng và hạ lưu kè nếu ảnh hưởng đến an toàn kè. Phạm vi bảo vệ từ phần xây đúc cuối cùng của kè trở ra mỗi phía như sau: đoạn kè sông là 15 mét; đoạn kè kênh, rạch là 05 mét.
g) Công trình hồ chứa nước phạm vi bảo vệ bao gồm hành lang bảo vệ hồ chứa nước, vùng lòng hồ và hành lang bảo vệ đập được quy định như sau: hành lang bảo vệ hồ chứa nước được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở ra đến đường biên giải phóng mặt bằng hồ. Phạm vi hành lang bảo vệ vùng lòng hồ được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống lòng hồ. Phạm vi hành lang bảo vệ đập được tính từ chân đập trở ra đường biên giải phóng mặt bằng hồ tối thiểu là 20 mét.
3. Trong phạm vi bảo vệ công trình chỉ được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn công trình.
	
	Dự thảo Quyết định mới không quy định nội dung này, vì nội dung quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi dự kiến sẽ được quy định tại một văn bản riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh để quy định cụ thể, chi tiết hơn, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh (đang thực hiện song song với Quyết định này).



